
Nhóm 3
 (bổ sung)

Nhóm 9 Nhóm 4 Công an 
Bộ đội biên 

phòng
1 2 3 4 5 5 5

10 Ia H'Drai Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai 0 0 297 15 34

0 0 297 15 34

-----------------------------------------

Thời gian tiêm chủng: Bắt đầu từ ngày 16/6/2021.

Nhóm đối tượng ưu tiên tiêm (theo Nghị quyết số 21/NQ-CP)

DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021 (ĐỢT 2 - BỔ SUNG)

Phụ lục 1

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- UBND ngày    /   /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

-----------------------------------

Tổng cộng

Huyện/
thành phố

Địa điểm tiêmTT



Tổng cộng

6=4+5

346

346

 21/NQ-CP)

Ghi chú



Sáng (7h30-

10h00)
Tiêm mũi 1

1. Huyện Ủy

2 .UBND huyện và các phòng ban trực thuộc

3. Mặt trận và các Đoàn thể huyện

4. Kho bạc nhà nước

5. Chi cục thuế
6. Trung tâm VH-TT-DL và TT

7. Tòa án nhân dân

8. Viện KSND

80

Chiều (13h30-

15h30)
Tiêm mũi 1

1. Chi cục thống kê

2. Chi cục thi hành án

3. Hạt kiểm lâm huyện

4. Đội kiểm lâm cơ động

5.Trường mầm non Hoa Mai

6. Trường mầm non Tuổi Ngọc

76

Sáng (7h30-

10h00)
Tiêm mũi 1

1. Trường TH-THCS Hùng Vương

2. Công an huyện

3, Các Đồn biên phòng 

100

Chiều (13h30-

15h30)
Tiêm mũi 1

1. Trường mầm non Măng non

2. Trường mầm non 04/3

3. Trường TH-THCS Nguyễn Du

90

Sáng (7h30-

10h00)
Tiêm mũi 1 tiêm vét

 Số đối tượng

1
Trung tâm Y tế 

huyện

3

Mũi tiêm Đơn vịSTT Địa điểm tiêm

Trung tâm Y tế 
18/6/2021

Trung tâm Y tế 

huyện

Thời gian tiêm

17/6/2021

16/6/2021

2

Phụ lục 2
DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- UBND ngày    /   /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

-----------------------------------
Thời gian tiếp: Bắt đầu từ ngày 16/6/2021 đến ngày 18/6/2021



Chiều (13h30-

15h30)
Tiêm mũi 1 Tiêm vét

346

Ghi chú: Dựa vào tiến độ và tình hình thực tế khi triển khai tiêm vắc xin Trung tâm Y tế sẽ tạm hoãn hoặc bổ sung thêm đơn vị tiêm chủng (nếu cần) để 

tránh lãng phí nguồn vắc xin ( nguồn vắc xin được cấp trong đợt này khoảng 300 liều tiêm đến khi hết vắc xin sẽ dừng).

Tổng

3
huyện

18/6/2021



BKT 
0,5ml

Hộp an 
toàn

Bông Cồn
Giấy 
mời

Giấy xác 
nhận đã 

tiêm

Phiếu 
điều tra

Phiếu sàng 
lọc trước 

TC vắc xin 
phòng 

COVID-19

Phiếu đồng 
ý tham gia 
TC vắc xin 
COVID-19

Mẫu 
báo cáo 
tổng kết

10 Ia H'Drai 3 346 300         360          4 0 0         360         360         20              360              360 8

3         346          300       360       4         -    -  360       360       20        360            360            8          

Số hộp an toàn = Tổng số bơm kim tiêm/100 x Hệ số hao phí sử dụng (1,1).

Phụ lục 3
NHU CẦU VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG (ĐỢT 2 - BỔ SUNG)

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- UBND ngày    / 6/2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

-----------------------------------

TT
Huyện/

thành phố
Số xã

Nhu cầu 
vắc xin

-----------------------------------

Nhu cầu vật tư tiêm chủng Nhu cầu biểu mẫu

Tổng cộng:

Số vắc xin dự kiến (liều) = Số đối tượng x 1 liều x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến (95%) x Hệ số sử dụng vắc xin (1,0) (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ 
thực hiện cấp vắc xin cho các đơn vị theo số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Kon Tum).

Số bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml (cái) = Số đối tượng x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến (95%) x Hệ số hao phí sử dụng (1,1).

Số đối 
tượng ưu 
tiên tiêm 
đợt 3





TT Ngày Tổ Họ và tên
Trình độ 

chuyên môn
Chức vụ/đơn vị công tác Nhiệm vụ

Đinh Ngọc Phước (Tổ trưởng) Bác sỹ CKI Phó Giám đốc

Đinh Thị Hồng Liên Điều dưỡng Khoa khám HS-CC

Phan Thị Vinh Điều dưỡng Nội TH

Tiếp đón tư 

vấn
Trần Văn Hải Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Tiếp đón, tư vấn

Nguyễn Phúc Thiện (Tổ trưởng) Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

A Kết Bác sỹ đa khoa Khoa nội TH-Nhi-TN Khám sàng lọc

Lương Thị Ước Bác sỹ đa khoa Khoa khám HS-CC Khám sàng lọc

Hà Thị Mỹ Hạnh Hộ sinh Khoa Nội TH Thực hiện tiêm

Ngô Thị Mỹ Hòa Hộ sinh Trạm Y tế Ia Đal Thực hiện tiêm

Hoàng Hữu Tùng (Tổ trưởng) Điều dưỡng Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

Chu Thị Thu Hà Bác sỹ đa khoa Trạm Y tế Ia Đal Khám sàng lọc

A Bum Bác sỹ đa khoa Trạm Y tế Ia Dom Khám sàng lọc

Y Mước Điều dưỡng Trạm Y tế Ia Dom Thực hiện tiêm

Đoàn Thị Thủy Hộ sinh Trạm Y tế Ia Dom Thực hiện tiêm

Đinh Ngọc Phước (Tổ trưởng) Bác sỹ CKI Phó Giám đốc

Đinh Thị Hồng Liên Điều dưỡng Khoa khám HS-CC

Phan Thị Vinh Điều dưỡng Nội TH
Tiếp đón tư 

vấn
Trần Văn Hải Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Tiếp đón, tư vấn

Nguyễn Phúc Thiện (Tổ trưởng) Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

A Kết Bác sỹ đa khoa Khoa nội TH-Nhi-TN Khám sàng lọc

PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA CHIẾN DỊCH TIÊM COVID ĐỢT 2

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- UBND ngày    /  6/2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

Tổ cấp cứu

Theo dõi sau tiêm và thực 

hiện cấp cứu khi có trường 

hợp phản ứng; cấp giấy 

chứng nhận đã tiêm chủng

Tổ tiêm 1
1

Tổ tiêm 2

16/6/2021

17/6/2021

Tổ cấp cứu

Theo dõi sau tiêm và thực 

hiện cấp cứu khi có trường 

hợp phản ứng; cấp giấy 

chứng nhận đã tiêm chủng

Tổ tiêm 1
2



TT Ngày Tổ Họ và tên
Trình độ 

chuyên môn
Chức vụ/đơn vị công tác Nhiệm vụ

Lương Thị Ước Bác sỹ đa khoa Khoa khám HS-CC Khám sàng lọc

Hà Thị Mỹ Hạnh Hộ sinh Khoa Nội TH Thực hiện tiêm

Ngô Thị Mỹ Hòa Hộ sinh Trạm Y tế Ia Đal Thực hiện tiêm

Hoàng Hữu Tùng (Tổ trưởng) Điều dưỡng Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

Chu Thị Thu Hà Bác sỹ đa khoa Trạm Y tế Ia Đal Khám sàng lọc

A Bum Bác sỹ đa khoa Trạm Y tế Ia Dom Khám sàng lọc

Y Mước Điều dưỡng Trạm Y tế Ia Dom Thực hiện tiêm

Đoàn Thị Thủy Hộ sinh Trạm Y tế Ia Dom Thực hiện tiêm

Đinh Ngọc Phước (Tổ trưởng) Bác sỹ CKI Phó Giám đốc

Đinh Thị Hồng Liên Điều dưỡng Khoa khám HS-CC

Phan Thị Vinh Điều dưỡng Nội TH

Tiếp đón tư Trần Văn Hải Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Tiếp đón, tư vấn

Nguyễn Phúc Thiện (Tổ trưởng) Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

A Kết Bác sỹ đa khoa Khoa nội TH-Nhi-TN Khám sàng lọc

Lương Thị Ước Bác sỹ đa khoa Khoa khám HS-CC Khám sàng lọc

Hà Thị Mỹ Hạnh Hộ sinh Khoa Nội TH Thực hiện tiêm

Cao My Na Điều dưỡng Khoa nội Thực hiện tiêm

Hoàng Hữu Tùng (Tổ trưởng) Điều dưỡng Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

Y Dúi Bác sỹ đa khoa Khoa Nội Khám sàng lọc

A Blinh Bác sỹ đa khoa Trạm Y tế Ia Tơi Khám sàng lọc

Y Huýt Điều dưỡng Trạm Y tế Ia Tơi Thực hiện tiêm

A Pứp Y sỹ Trạm Y tế Ia Tơi Thực hiện tiêm

Đinh Ngọc Phước (Tổ trưởng) Bác sỹ CKI Phó Giám đốc

Đinh Thị Hồng Liên Điều dưỡng Khoa khám HS-CC

Phan Thị Vinh Điều dưỡng Nội TH

Tiếp đón tư Trần Văn Hải Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Tiếp đón, tư vấn

Nguyễn Phúc Thiện (Tổ trưởng) Y sỹ Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

Tổ cấp cứu

Theo dõi sau tiêm và thực 

hiện cấp cứu khi có trường 

hợp phản ứng; cấp giấy 

17/6/2021
Tổ tiêm 1

Tổ tiêm 2

2

3 18/6/2021

Tổ cấp cứu

Theo dõi sau tiêm và thực 

hiện cấp cứu khi có trường 

hợp phản ứng; cấp giấy 

chứng nhận đã tiêm chủng

Tổ tiêm 1

Tổ tiêm 2



TT Ngày Tổ Họ và tên
Trình độ 

chuyên môn
Chức vụ/đơn vị công tác Nhiệm vụ

A Kết Bác sỹ đa khoa Khoa nội TH-Nhi-TN Khám sàng lọc

Lương Thị Ước Bác sỹ đa khoa Khoa khám HS-CC Khám sàng lọc

Hà Thị Mỹ Hạnh Hộ sinh Khoa Nội TH Thực hiện tiêm

Cao My Na Điều dưỡng Khoa nội Thực hiện tiêm

Hoàng Hữu Tùng (Tổ trưởng) Điều dưỡng Khoa KSBT & HIV/AIDS Phụ trách chung

Y Dúi Bác sỹ đa khoa Khoa Nội Khám sàng lọc

A Blinh Bác sỹ đa khoa Trạm Y tế Ia Tơi Khám sàng lọc

Y Huýt Điều dưỡng Trạm Y tế Ia Tơi Thực hiện tiêm

A Pứp Y sỹ Trạm Y tế Ia Tơi Thực hiện tiêm

3 19/6/2021
Tổ tiêm 1

Tổ tiêm 2



A B  C 1 2 3=1 x 2 16

I VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG -                  -                    

1 Vắc xin  Liều               300                -                        -                          -   

2 Bơm kim tiêm  Cái               360                -                        -                          -   

3 Hộp an toàn  Cái                   4                -                        -                          -   

4 Bông y tế  Kg                 -               250                      -                          -   

5 Cồn y tế  Lit                 -                 52                      -                          -   

II CHI ĐIỀU TRA ĐỐI TƯỢNG 1,800               1,800                

Hỗ trợ Trạm Y tế xã rà soát, điều tra đối 

tượng: (02 người x 3 ngày x 

100.000đ/ngày x 102 xã); hỗ trợ bằng mức 

phụ cấp công tác phí đi về trong ngày 

(600,000đ/xã)

Xã               102             600                1,800                  1,800 

 Hỗ trợ phụ cấp công tác phi 

theo Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính  

III CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN, VẬT TƯ 1,301               1,301                

1 Vận chuyển từ tỉnh đến huyện                1,301                  1,301 

-
Công tác phí cho lái xe và cán bộ dược: 09 

huyện x 2 người/lượt
Lượt Ngưởi                   2             150                   300                     300 

- Xăng xe Lít               139               20                1,001                  1,001 

IV CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM 2,595               2,595                

-
Hỗ trợ công tiêm chủng: Tổng số lượt mũi 

tiêm x 7.500đ/mũi

Lượt mũi

 tiêm
346             7.5            2,595               2,595                

 Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 của Chính phủ 

V CHI PHÍ IN ẤN TÀI LIỆU 1,388               1,388                

1 Giấy mời (khổ A4) Tờ               360              0.4                   144                     144 

2 Giấy xác nhận đã tiêm (bìa cứng khổ A5) Tờ               360              1.2                   432                     432 

3 Mẫu điều tra đối tượng (khổ A4) Tờ                 20              0.4                       8                         8 

4
Phiếu sáng lọc trước TC vắc xin phòng 

COVID-19 (khổ A4)
Tờ               360              0.4                   144 144                   

5
Phiếu đồng ý tham gia TC vắc xin COVID-

19 (khổ A4)
Tờ               360              0.4                   144 144                   

6 Biểu mẫu báo cáo Bộ                   8              2.0                     16                       16 

7
In các bảng biểu, bảng chỉ dẫn tại điểm 

tiêm chủng Huyện
                10             500                   500                     500 

VIII HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI                   420                     420 

1
Hỗ trợ cán bộ thu gom, vận chuyển rác thải 

thiêu huỷ (100.000đ/ngày x 51 lượt ngày
 Lượt ngày                 52             100                   300                     300 

2
Chi phí hủy bơm kim tiêm: 150 cái/kg x 

50.000đ/kg
 Kg                   2               50                   120                     120 

VII CHI KHÁC                4,450                  4,450 

1

Thuê phông, rạp, bàn ghế phục vụ chờ và 

theo dõi sau tiêm cho các đối tượng tiêm 

chủng: 1.000.000đ/ngày x 52 lượt ngày

Lượt 

ngày
                52          1,000                3,000                  3,000 

2
Chi phí mua thuốc chống sốc và các vật tư 

liên quan...): 500.000/đợt x 10 huyện
Huyện                 10             500                   500                     500 

3
Mua nước sát khuẩn: 10 chai/điểm tiêm x 

10 huyện x 95.000k/chai
Chai               100               95                   950                     950 

11,954             11,954              

Ghi chú:

2. Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo cho các đơn vị
   Trong đó: - Tuyến tỉnh (CDC):

                      - Tuyến huyện (Trung tâm Y tế):

Phụ lục 5
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI 

NĂM 2021 (ĐỢT 2 - BỔ SUNG)

Nội dung
 Đơn vị

 tính  
 Số 

lượng 
Mức
 chi

Tổng cộng
TTYT 

Ia H'Drai
Áp dụng văn bản về nội 

dung mức chi 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- UBND ngày    /   /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)
-----------------------------------

--------------------------------------------------------------

TỔNG CỘNG

1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hộ

STT

 Theo thực tế 

 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

QĐ số 1210/QĐ-BYT ngày 

09/02/2021 và mức chi theo 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính  

 Kinh phí do Trung ương cấp 

trực tiếp bằng hiện vật 
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